
Phụ lục IV 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC,  

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh) 

 
 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ thi 

hành, ngưng 

hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi 

bỏ hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/  

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị 

chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý hoặc 

kiến nghị 

xử lý/tình 

hình xây 

dựng 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1 
Quyết 

định 

2536/2016/QĐ-

UBND ngày 

10/8/2016 

Về việc phê duyệt bổ sung 

quy hoạch phát triển giáo 

dục và đào tạo tỉnh Quảng 

Ninh đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 

Bãi bỏ 

Quyết định này bổ sung Quyết định số 

2099/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 của 

UBND tỉnh, tuy nhiên Quyết định số 

2099/QĐ-UBND đã được bãi bỏ bằng 

Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 

31/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Năm 2024 

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

2 
Quyết 

định 

4155/2011/QĐ-

UBND ngày 

26/12/2011 

Về việc ban hành quy định 

về quản lý, bảo trì hệ thống 

đường huyện, đường xã trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Thay thế 

 Một số căn cứ pháp lý ban hành quyết 

định đã hết hiệu lực hoặc được sửa đổi, 

bổ sung:  

- Nghị định, Thông tư hết hiệu lực: 

Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 

06/12/2010 của Chính phủ quy định về 

quản lý và bảo trì đường bộ; Thông tư 

số 10/2010/TT-BGTVT ngày 

19/4/2010 và Thông tư số 39/2011/TT-

BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao 

 

Sở Giao 

thông vận 

tải 

 

Năm 2024 

3 
Quyết 

định 

588/QĐ-UBND 

ngày 25/2/2013 

Về việc sửa đổi, bổ sung 

quy định về quản lý, bảo trì 

hệ thống đường huyện, 

đường xã trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh 

Thay thế 

Sở Giao 

thông vận 

tải 

Năm 2024 



2 

thông vận tải Hướng dẫn thực hiện một 

số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ.  

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT 

ngày 18/5/2011 của Bộ GTVT được 

thay thế bởi các Thông tư: Thông tư số 

50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015, 

Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 

09/10/2017, Thông tư số 13/2020/TT-

BGTVT ngày 29/6/2020 của Bộ Giao 

thông vận tải.  

- Thông tư mới ban hành đảm bảo phù 

hợp và thống nhất với các quy định 

khác có liên quan: Thông tư 

37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 

của Bộ Giao thông vận tải Quy định về 

quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì 

công trình đường bộ 

4 
Quyết 

định 

4088/2015/QĐ-

UBND ngày 

21/12/2015 

Về việc ban hành Quy định 

tạm thời về quản lý hoạt 

động tàu du lịch trên vịnh 

Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. 

Thay thế 

Thực hiện Kết luận số 2861/KL-

ĐCTLN ngày 09/8/2022 của Đoàn 

công tác liên ngành Bộ Tư pháp kết 

luận kiểm tra công tác kiểm tra, xử lý, 

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật tại tỉnh Quảng Ninh. Sở 

GTVT đã báo cáo, đề nghị Ban cán sự 

Đảng UBND tỉnh xin ý kiến thường 

trực Tỉnh ủy cho chủ trương ban hành 

theo quy định và trình tự ban hành 

VBQPPL 

Sở Giao 

thông vận 

tải và Tổ 

công tác 

của tỉnh  

Năm 2024 

5 
Quyết 

định 

1069/2016/QĐ-

UBND ngày 

08/4/2016 

Về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định 

tạm thời về quản lý hoạt 

động tàu du lịch trên vịnh 

Hạ Long, vịnh Bái Tử Long 

ban hành kèm theo Quyết 

định số 4088/2015/QĐ-

Thay thế 

Thực hiện Kết luận số 2861/KL-

ĐCTLN ngày 09/8/2022 của Đoàn 

công tác liên ngành Bộ Tư pháp kết 

luận kiểm tra công tác kiểm tra, xử lý, 

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật tại tỉnh Quảng Ninh. Sở 

GTVT đã báo cáo, đề nghị Ban cán sự 

Sở Giao 

thông vận 

tải và Tổ 

công tác 

của tỉnh  

Năm 2024 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/quyet-dinh-4088-2015-qd-ubnd-quan-ly-hoat-dong-tau-du-lich-vinh-ha-long-vinh-bai-tu-long-quang-ninh-301305.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/quyet-dinh-4088-2015-qd-ubnd-quan-ly-hoat-dong-tau-du-lich-vinh-ha-long-vinh-bai-tu-long-quang-ninh-301305.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/quyet-dinh-4088-2015-qd-ubnd-quan-ly-hoat-dong-tau-du-lich-vinh-ha-long-vinh-bai-tu-long-quang-ninh-301305.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/quyet-dinh-4088-2015-qd-ubnd-quan-ly-hoat-dong-tau-du-lich-vinh-ha-long-vinh-bai-tu-long-quang-ninh-301305.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/quyet-dinh-4088-2015-qd-ubnd-quan-ly-hoat-dong-tau-du-lich-vinh-ha-long-vinh-bai-tu-long-quang-ninh-301305.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/quyet-dinh-4088-2015-qd-ubnd-quan-ly-hoat-dong-tau-du-lich-vinh-ha-long-vinh-bai-tu-long-quang-ninh-301305.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/quyet-dinh-4088-2015-qd-ubnd-quan-ly-hoat-dong-tau-du-lich-vinh-ha-long-vinh-bai-tu-long-quang-ninh-301305.aspx


3 

UBND ngày 21/12/2015 của 

UBND tỉnh Quảng Ninh 

Đảng UBND tỉnh xin ý kiến thường 

trực Tỉnh ủy cho chủ trương ban hành 

theo quy định và trình tự ban hành 

VBQPPL 

6 
Quyết 

định 

110/2017/QĐ-

UBND ngày 

10/01/2017 

Về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của quy định 

tạm thời về quản lý hoạt 

động tàu du lịch trên vịnh 

Hạ Long, vịnh Bái Tử Long 

ban hành kèm theo Quyết 

định số 4088/2015/QĐ-

UBND ngày 21/12/2015 và 

Quyết định 

số 1069/2016/QĐ-

UBND ngày 08/4/2016 của 

UBND tỉnh Quảng Ninh 

Thay thế 

Thực hiện Nghị quyết số 109/NQ-CP 

ngày 23/8/2018 của Chính phủ về kiểm 

tra văn bản trái pháp luật; văn bản số 

3267/VPCP- CN ngày 23/4/2019 của 

Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến 

chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực 

Chính phủ Trương Hòa Bình về việc rà 

soát, hoàn thiện các quy định liên quan 

đến hoạt động du lịch trên vịnh Hạ 

Long, vịnh Bái Tử Long. Sở GTVT đã 

báo cáo, đề nghị Ban cán sự Đảng 

UBND tỉnh xin ý kiến thường trực Tỉnh 

ủy cho chủ trương ban hành theo quy 

định và trình tự ban hành VBQPPL 

Sở Giao 

thông vận 

tải và Tổ 

công tác 

của tỉnh  

Năm 2024 

7 
Quyết 

định 

04/2021/QĐ-

UBND ngày 

22/01/2021 

Về việc ban hành Quy định 

về quản lý hoạt động của xe 

ô tô vận tải trung chuyển 

hành khách trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh 

 

 

Sửa đổi, 

bổ sung 

Thực hiện Kết luận số 2861/KL-

ĐCTLN ngày 09/8/2022 của Đoàn 

công tác liên ngành Bộ Tư pháp kết 

luận kiểm tra công tác kiểm tra, xử lý, 

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật tại tỉnh Quảng Ninh.  

Sở Giao 

thông vận 

tải 

Năm 2024 

8 
Quyết 

định 

16/2021/QĐ-

UBND ngày 

05/02/2021 

Về việc ban hành Quy định 

về quản lý và bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông hệ thống 

đường tỉnh, đường huyện, 

đường xã trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh  

Sửa đổi, 

bổ sung 

Một số văn bản là căn cứ ban hành của 

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND đã 

được sửa đổi, bổ sung, cụ thể:  

- Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT 

ngày 07/6/2018 của Bộ GTVT quy định 

về quản lý vận hành khai thác và bảo trì 

công trình được sửa đổi, bổ sung bởi 

Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT ngày 

31/12/2021 của Bộ GTVT; 

- Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT 

ngày 29/6/2020 và Thông tư số 

35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 

Sở Giao 

thông vận 

tải 

Năm 2024 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/quyet-dinh-4088-2015-qd-ubnd-quan-ly-hoat-dong-tau-du-lich-vinh-ha-long-vinh-bai-tu-long-quang-ninh-301305.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/quyet-dinh-4088-2015-qd-ubnd-quan-ly-hoat-dong-tau-du-lich-vinh-ha-long-vinh-bai-tu-long-quang-ninh-301305.aspx
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của Bộ Giao hông vận tải được sửa đổi, 

bổ sung bởi Thông tư số 39/2021/TT-

BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ 

GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều 

Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT 

hướng dẫn thực hiện một số điều của 

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

24/02/2010 của Chính phủ. 

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

9 
Nghị 

quyết 

313/2020/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2020 

Về một số cơ chế tài chính 

khuyến khích, hỗ trợ tổ chức, 

doanh nghiệp, cá nhân trong 

hoạt động khoa học công 

nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh giai đoạn 2021-2025 

Sửa đổi,  

bổ sung 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về hỗ 

trợ trong lĩnh vực công nghệ và thị 

trường công nghệ để đảm bảo phù hợp 

với thực tiễn và các quy định pháp luật 

hiện hành 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Năm 2024 

10 
Quyết 

định 

2107/2016/QĐ-

UBND ngày 

08/7/2016 

Ban hành quy định định 

mức xây dựng, phân bổ dự 

toán kinh phí đối với nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh có sử dụng ngân 

sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh 

Thay thế 
Để đảm bảo phù hợp với thực tiễn và 

các quy định pháp luật hiện hành 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Năm 2024 

11 
Quyết 

định 

19/2020/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2020 

Về việc ban hành Quy định 

quản lý nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ sử dụng ngân 

sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh 

Thay thế 
Để đảm bảo phù hợp với thực tiễn và 

các quy định pháp luật hiện hành 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Năm 2024 

12 
Quyết 

định 

29/2021/QĐ-

UBND ngày 

15/5/2021 

Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức bộ máy của Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh 

Quảng Ninh 

Thay thế  
Để đảm bảo phù hợp với thực tiễn và 

các quy định pháp luật hiện hành  

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Năm 2024 

LĨNH VỰC NỘI VỤ 

13 Nghị 207/2019/NQ- Quy định về số lượng, chức Thay thế Để phù hợp với quy định pháp luật hiện Sở Nội vụ  



5 

quyết HĐND ngày 

30/7/2019 

danh, một số chế độ, chính 

sách đối với những người 

hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, bản, 

khu phố trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh 

hành: Nghị định số 33/2023/NĐ-CP 

ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy 

định về cán bộ, công chức cấp xã và 

người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

 Năm 2024 

14 
Quyết 

định 

08/2022/QĐ-

UBND ngày 

15/02/2022 

Ban hành Quy định về tiêu 

chuẩn, trình độ chuyên môn, 

ngành đào tạo và tuyển 

dụng công chức cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Thay thế 

Để phù hợp với quy định pháp luật hiện 

hành: Nghị định số 33/2023/NĐ-CP 

ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy 

định về cán bộ, công chức cấp xã và 

người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

Sở Nội vụ Năm 2024 

15 
Quyết 

định 

Số 39/2022/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2022 

Về việc sửa đổi Điều 4 của 

Quy định về tiêu chuẩn, 

trình độ chuyên môn, ngành 

đào tạo và tuyển dụng công 

chức cấp xã trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh ban hành 

kèm theo Quyết định số 

08/2022/QĐ-UBND ngày 

15/02/2018 của UBND tỉnh 

Thay thế 

Để phù hợp với quy định pháp luật hiện 

hành: Nghị định số 33/2023/NĐ-CP 

ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy 

định về cán bộ, công chức cấp xã và 

người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

Sở Nội vụ Năm 2024 

16 
Quyết 

định 

Số 04/2022/QĐ-

UBND ngày 

20/01/2022 

Ban hành quy chế tổ chức, 

hoạt động và phân loại thôn, 

bản, khu phố trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh 

Thay thế 

Để phù hợp với quy định pháp luật hiện 

hành: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; 

Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH 15 

ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 

1210/2016/UBTVQH13 ngày 

25/5/2016 của UBTVQH về phân  loại 

đô thị; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP 

ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thực 

hiện dân chủ ở cơ sở 

Sở Nội vụ Năm 2024 

17 
Quyết 

định 

Số 48/2022/QĐ-

UBND ngày 

20/01/2022 

Về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của  Quy chế tổ 

chức, hoạt động và phân 

 Thay thế 

Để phù hợp với quy định pháp luật hiện 

hành: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; 

Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH 15 

 Sở Nội vụ Năm 2024 



6 

loại thôn, bản, khu phố trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

ban hành kèm theo Quyết 

định số 04/2022/QĐ-

UBND ngày 20/01/2022 

của UBND tỉnh. 

ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 

1210/2016/UBTVQH13 ngày 

25/5/2016 của UBTVQH về phân  loại 

đô thị; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP 

ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thực 

hiện dân chủ ở cơ sở 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

18 
Nghị 

quyết 

337/2021/NQ-

HĐND ngày 

24/3/2021 

Về việc quy định một số 

chính sách đặc thù để 

khuyến khích phát triển lâm 

nghiệp bền vững trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh 

Thay thế 
Mở rộng phạm vi, đối tượng và chính 

sách thụ hưởng 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Năm 2024 

19 
Quyết 

định 

32/2018/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2018 

Ban hành Quy định tạm thời 

xử lý tang vật, phương tiện 

vi phạm hành chính trong 

hoạt động thủy sản trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh 

Sửa đổi, bổ 

sung hoặc 

thay thế 

Các căn cứ pháp lý không còn phù hợp 

với quy định hiện hành (Luật Xử lý 

VPHC, các Nghị định, Thông tư hướng 

dẫn liên quan đã có sự điều chỉnh, bổ 

sung, thay thế). 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Năm 2024 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

20 
Nghị 

quyết 

310/2020/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2020 

Về việc ban hành chính sách 

hỗ trợ học nghề thuộc danh 

mục nghề khuyến khích đào 

tạo và hỗ trợ học phí học 

văn hóa cho học sinh tốt 

nghiệp trung học cơ sở học 

tiếp lên trình độ trung cấp, 

cao đẳng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh, giai đoạn 

2021-2025 

Sửa đổi,  

bổ sung 

Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2020 trong quá trình triển 

khai thực hiện chính sách cũng gặp một 

số khó khăn, hạn chế; số học sinh, sinh 

viên tham gia học các nghề khuyến 

khích đào tạo đạt số lượng còn thấp so 

với yêu cầu, cụ thể như sau: 

- Số nghề khuyến khích đào tạo tại 

Nghị quyết 310/2020/NQ-HĐND còn 

ít, chưa đa dạng (15 nghề) nên người 

học có ít sự lựa chọn khi tham gia học 

nghề;  hiện nay, các trường có trên 100 

mã nghề mở, nhưng mới chỉ có 15 nghề 

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Năm 2024 
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khuyến khích đào tạo và nhóm nghề mỏ 

(Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò, Kỹ 

thuật xây dựng mỏ hầm lò, Cơ điện mỏ 

hầm lò) đã được Tập đoàn Than - 

Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ chi phí học 

tập theo cơ chế đặc thù của tập đoàn, một 

số ngành nghề như cơ khí, kỹ thuật, công 

nghệ thông tin chưa có trong danh mục 

khuyến khích đào tạo...). 

- Hiện nay, các doanh nghiệp rất cần 

những “thợ” giỏi, có kỹ năng tay nghề 

làm việc thực tế, mà điều này thì số học 

sinh học trình độ trung cấp kết hợp học 

nghề thường không có nhiều lợi thế vì 

vậy cần được đào tạo nâng cao kỹ năng 

tay nghề. Theo khảo sát tại một số 

trường nhu cầu, nguyện vọng được học 

liên thông lên trình độ cao đẳng của học 

sinh tương đối cao, nhất là đối với nhóm 

nghề Du lịch dịch vụ, Công nghệ ô tô, 

Điện công nghiêp, Điện tử công 

nghiệp...Việc học sinh vừa học văn hóa 

kết hợp học nghề trong 02 năm vừa học 

văn hóa hệ giáo dục thường xuyên vừa 

phải kết hợp học nghề nên trình độ 

chuyên môn và tay nghề chưa cao, sau 

khi tốt nghiệp cần có thêm thời gian học 

tập (học liên thông) để rèn thêm kỹ 

năng, nâng cao tay nghề. 

- Mức hỗ trợ tại Nghị quyết số 

310/2020/NQ-HĐND hiện còn thấp: (1) 

theo mức lương cơ sở tại thời điểm xây 

dựng nghị quyết là 1.490.000 đồng thì 

mức hỗ trợ học phí đối với trình độ 

trung cấp (40% mức lương cơ sở) tương 

đương 596.000 đồng, trình độ cao đẳng 
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(50% mức lương cơ sở) tương đương 

745.000 đồng; (2) đến nay, mức lương 

cơ sở là 1.800.000 đồng thì mức hỗ trợ 

học phí đối với trình độ trung cấp (40% 

mức lương cơ sở) tương đương 720.000 

đồng, trình độ cao đẳng (50% mức 

lương cơ sở) tương đương 900.000 

đồng. Trong khi đó mức học phí trung 

bình của các trường cao đẳng trên địa 

bàn hiện nay cao hơn mức hỗ trợ, đặc 

biệt đối với trình độ trung cấp, do đó 

chưa có sức hút cho học sinh, sinh viên 

tham gia học nghề. 

- Tại Nghị quyết số 310/2020/NQ-

HĐND chưa có chính sách hỗ trợ cho 

người học tham gia học trình độ đại học 

tại các cơ sở giáo dục đại học trên địa 

bàn tỉnh. Đồng thời, theo khảo sát hiện 

nay một số doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, kinh tế 

biển, cảng biển và dịch vụ cảng biển 

đang có nhu cầu tuyển dụng nhân lực 

trình độ đại học trong các ngành/nghề 

Công nghệ kỹ thuật và điều khiển tự 

động hóa; Công nghệ kỹ thuật điện 

điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; 

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần 

mềm)... tuy nhiên các ngành/nghề ở 

trình độ đào tạo này chưa được hỗ trợ 

đào tạo; 

- Ngoài ra, trong quá trình triển khai, 

thực hiện Nghị quyết số 310/2020/NĐ-

HĐND, người học ngoài còn có thể lựa 

chọn các hỗ trợ khác với mức hỗ trợ cao 

hơn so với Nghị quyết 310/NQ-HĐND 

như: (1) Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 
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ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định 

về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ 

sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân và chính sách miễn, giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (được 

miễn học phí học nghề đối với người tốt 

nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình 

độ trung cấp; được giảm 70% học phí 

nếu học một số nghề nặng nhọc, độc hai, 

nguy hiểm theo danh mục của Bộ Lao 

động - TB&XH; (2) Nghị quyết số 

35/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân 

lực chất lượng cao cho Trường Đại học 

Hạ Long, Trường Cao đẳng Việt - Hàn 

Quảng Ninh và Trường Cao đẳng Y tế 

Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025 (học 

sinh, sinh viên khi theo học trình độ 

trung cấp, cao đẳng hệ chính quy các 

ngành nghề trọng điểm cấp độ quốc tế 

tại Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng 

Ninh được hỗ trợ 100% mức học phí 

phải nộp. 

- Hiện tỉnh Quảng Ninh có 11 khu công 

nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt, trong đó các KCN của 

Quảng Ninh ngày càng có sức hấp dẫn 

với các nhà đầu tư như các KCN Đông 

Mai, Sông Khoai, Nam Tiền Phong, 

Bắc Tiền Phong và Bạch Đằng, nhiều 

tập đoàn lớn trên thế giới như Amata, 

Deep C, Foxconn… đã đầu tư vào các 

dự án tại KCN với trên 18 nghìn lao 

động, với tốc độ phát triển nhanh của 
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các dự án trong các khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nhu cầu 

về lao động của các doanh nghiệp trong 

khu công nghiệp hiện đã vượt quá 

cung. Theo khảo sát tại Đề án "Phát 

triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 

2030", riêng lao động trong ngành 

Công nghiệp chế biến, chế tạo cần có 

đến năm 2025 là khoảng 129.000 lao 

động; đến năm 2030 là 178.500 lao 

động. Theo đó, nhu cầu tuyển dụng lao 

động của các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn tới là 

rất lớn. Đến năm 2025, con số này cần 

tăng thêm hơn 100.000, riêng các khu 

công nghiệp cần tuyển trên 54.000 lao 

động”. Đồng thời, trên cơ sở kết quả 

khảo sát thực tiễn nhu cầu lao động tại 

hơn 200 doanh nghiệp tại một số khu 

công nghiệp, khu kinh tế, tập đoàn kinh 

tế, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến 

năm 2025 là 132.339 người (phụ lục 

2.1) trong đó nhu cầu về lao động có 

trình độ đại học trở lên là 10.639 người, 

nhu cầu về lao động có trình độ cao 

đẳng là 7.626 người, nhu cầu về lao 

động có trình độ trung cấp là 7.552 

người, nhu cầu về lao động có trình độ 

sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng là 

7.451 người, lao động chưa qua đào tạo 

99.071 người. 
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21 
Nghị 

quyết 

35/2021/NQ-

HĐND ngày 

27/8/2021 

Về việc quy định chính sách 

thu hút, đào tạo nguồn nhân 

lực chất lượng cao tại 

Trường Đại Học Hạ Long, 

Trường Cao đẳng Việt - 

Hàn Quảng Ninh, Trường 

Cao đẳng Y tế Quảng Ninh 

giai đoạn 2021-2025 

Sửa đổi,  

bổ sung 

Để đảm bảo phù hợp với quy định pháp 

luật hiện hành và tình hình thực tế tại 

địa phương: 

(1) Bổ sung đối tượng áp dụng quy 

định tại điểm c, khoản1, Điều 1 Nghị 

quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 

27/8/2021: Học sinh, sinh viên học hệ 

chính quy tại Trường Cao đẳng Y tế 

Quảng Ninh trình độ cao đẳng nghề 

Điều dưỡng. 

(2) Sửa đổi, bổ sung đối tượng áp dụng 

quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị 

quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 

27/8/2021: Người có bằng tốt nghiệp 

thạc sỹ trở lên và bằng tốt nghiệp cao 

đẳng, đại học sư phạm hoặc chứng chỉ 

sư phạm dạy trình độ trung cấp, cao 

đẳng để giảng dạy các nghề: Cắt gọt 

kim loại, Hàn, Điện tử công nghiệp, 

Điện công nghiệp, Công nghệ ô tô (bỏ 

điều kiện Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc 

gia bậc 3 trở lên). 

(3) Bãi bỏ nội dung “Sinh viên thuộc 

đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 

Điều này được thưởng 15 triệu đồng 

nếu có điểm trúng tuyển (tổ hợp 3 môn, 

chưa nhân hệ số) vào ngành học từ 21,0 

đến dưới 24,0 điểm” quy định tại điểm 

a, khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 

35/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021  

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Năm 2024 

22 
Quyết 

định  

4020/2007/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2007 

Về việc ban hành quy định 

khen thưởng và xử lý kỷ 

luật đối với học viên và 

người sau cai nghiện ma tuý 

tại Trung tâm Giáo dục - 

Bãi bỏ 

Do không còn phù hợp với quy định tại 

khoản 4 điều 32 nghị định số 

221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của 

Chính phủ quy định: Giám đốc cơ sở 

cai nghiện bắt buộc ban hành quy chế 

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Năm 2024 
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Lao động xã hội tỉnh Quảng 

Ninh 

khen thưởng, kỷ luật đối với học viên 

theo hướng dẫn của Bộ Lao động - 

TB&XH 

23 
Quyết 

định  

2897/QĐ-UBND  

ngày 12/9/2011 

Quy định tặng quà, mức quà 

tặng nừng thọ người cao 

tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh 

Bãi bỏ 

Do HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 

số 203/2019/NQ-HĐND ngày 

30/7/2019 Quy định mức quà tặng chúc 

thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh. Do vậy, Quyết 

định số 2897/QĐ-UBND ngày 

12/9/2011của UBND tỉnh không còn phù 

hợp với thực tiễn 

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Năm 2024 

24 
Quyết 

định 

343/2012/QĐ-

UBND ngày 

20/02/2012 

Thực hiện chế độ hỗ trợ đối 

với người sau cai nghiện ma 

tuý áp dụng biện pháp quản 

lý sau cai nghiện ma tuý tại 

Trung tâm Giáo dục lao 

động xã hội Vũ Oai 

Bãi bỏ 

Do không còn phù hợp với thực tiễn. 

Luật xử lý vi phạm hành chính không 

quy định áp dụng biện pháp quản lý sau 

cai đối với người chấp hành xong quyết 

định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc; mặt khác, hiện nay căn cứ ban 

hành Quyết định là Nghị định số 

94/2009/NĐ-CP ngày 26/9/2009 của 

Chính phủ quy định chi tiết thu hành 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng chống ma túy về quản lý 

sau cai nghiện ma túy đã hết hiệu lực từ 

01/01/2022  

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Năm 2024 

25 
Quyết 

định 

427/2012/QĐ-

UBND ngày 

29/02/2012 

Thực hiện chính sách bảo 

trợ xã hội đối với người cao 

tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh 

Bãi bỏ 

Do HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 

số 21/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 

Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối 

với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối 

tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh. Trong đó, có nội dung 

quy định về thực hiện chính sách bảo 

trợ xã hội đối với người cao tuổi trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Vì vậy, Quyết 

định số 427/2012/QĐ-UBND ngày 

29/02/2012của UBND tỉnh không còn 

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Năm 2024 

http://vbpl.vn/quangninh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=148604
http://vbpl.vn/quangninh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=148604
http://vbpl.vn/quangninh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=148604
http://vbpl.vn/quangninh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=148604
http://vbpl.vn/quangninh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=148604
http://vbpl.vn/quangninh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=148604
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phù hợp nữa 

26 
Quyết 

định 

1273/2012/QĐ-

UBND ngày 

01/6/2012 

Hỗ trợ tiền ăn cho người có 

công với cách mạng trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh trong 

thời gian điều dưỡng 

 Bãi bỏ 

Do Quyết định số 1273/2012/QĐ-

UBND ngày 01/6/2012 không còn phù 

hợp với Luật ngân sách năm 2015, 

đồng thời hiện nay HĐND tỉnh đã ban 

hành Nghị quyết số 23/2023/NQ-

HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh đã có nội dung quy định 

hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng người có 

công với cách mạng trên địa bàn tỉnh 

trong thời gian điều dưỡng tại, tuy 

nhiên chưa có Quyết định của UBND 

bãi bỏ đối với Quyết định số 

1273/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012 

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Năm 2024 
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27 
Quyết 

định  

1878/2012/QĐ-

UBND ngày 

27/7/2012 

Hỗ trợ kinh chi phí phẫu 

thuật chỉnh hình và phục hồi 

chức năng lao động cho 

người khuyết tật hệ vận 

động trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh 

Bãi bỏ 

- Căn cứ điểm e khoản 5 điều 19 của 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2015 quy định về nhiệm vụ, quyền 

hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh: 

“Quyết định biện pháp thực hiện chính 

sách ưu đãi đối với người có công với 

cách mạng; biện pháp thực hiện chính 

sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, 

biện pháp xóa đói, giảm nghèo”. Theo 

đó, thẩm quyền quyết định biện pháp 

thực hiện chính sách an sinh xã hội và 

phúc lợi xã hội theo quy đinh tại Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương năm 

2015 thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Do vậy, việc bãi bỏ Quyết định số 

1878/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 

để đảm bảo các văn bản quy phạm pháp 

luật của HĐND, UBND được xây dựng 

theo đúng thẩm quyền. 

- Căn cứ để ban hành Quyết định số 

1878/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012: 

Bộ Luật Lao động ngày 23/6/1994; 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Bộ Luật lao động ngày 02/4/2002. Nghị 

định 81/NĐ-CP ngày 23/11/1995 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật 

lao động về lao động là người tàn tật; 

Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 

23/4/2004 về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 81/NĐ-CP ngày 

23/11/1995 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Bộ Luật lao động về lao động là 

người tàn tật. Tuy nhiên Bộ luật Lao 

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Năm 2024 
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động năm 2012 ngày 18/6/2012 (có 

hiệu lực từ ngày 01/5/2013) thay thế Bộ 

luật Lao động năm 1994. Theo Bộ luật 

lao động năm 2012 thì không còn quy 

định về Quỹ việc làm dành cho người 

tàn tật. Như vậy Bộ luật Lao động năm 

1994 đã hết hiệu lực từ ngày 01/5/2013, 

trong khi đó căn cứ để ban hành Quyết 

định số 1878/2012/QĐ-UBND ngày 

27/7/2012: Bộ Luật Lao động ngày 

23/6/1994 là không còn phù hợp do vậy 

cần thết phải bãi bỏ. Đồng thời kinh phí 

hỗ trợ chi phẫu thuật chỉnh hình và 

phục hồi chức năng lao động cho người 

khuyết tật hệ vận động trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh (theo Quyết định số 

1878/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012) 

được lấy từ Quỹ việc làm dành cho 

người tàn tật tỉnh Quảng Ninh (Quỹ 

việc làm dành cho người tàn tật tỉnh 

Quảng Ninh là Quỹ ngoài ngân sách 

nhà nước, được UBND tỉnh Quảng 

Ninh thành lập tại Quyết định số 

4121/QĐ-UBND ngày 03/11/2005 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh). Căn cứ thành 

lập Quỹ cũng là Bộ Luật Lao động năm 

1994; tuy nhiên từ năm 2013 đến nay 

cũng chưa có hướng dẫn của Bộ, ngành 

trung ương về việc thực hiện giải thể 

Quỹ việc làm dành cho người tàn tật, 

phương án xử lý đối với nguồn kinh phí 

kết dư của Quỹ việc làm dành cho 

người tàn tật. Để đảm bảo thực hiện 

đúng quy định của pháp luật hiện hành 

đối với việc sử dụng các Quỹ ngoài 

ngân sách nhà nước, từ năm 2022 Ủy 



16 

ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thực 

hiện tạm dừng sử dụng Quỹ việc làm 

dành cho người tàn tật để chờ hướng 

dẫn từ Trung ương. Do vậy, căn cứ để 

ban hành Quyết định số 

1878/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 

và Quỹ việc làm dành cho người tàn tật 

tỉnh Quảng Ninh là Bộ Luật Lao động 

ngày 23/6/1994 là không còn phù hợp 

nên cần thết phải bãi bỏ Quyết định số 

1878/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012. 

28 
Quyết 

định  

1609/2015/QĐ-

UBND ngày 

09/6/2015 

Quy định mức chi hỗ trợ 

cho học viên trong thời gian 

chấp hành quyết định xử lý 

hành chính tại trung tâm và 

cán bộ theo dõi, quản lý 

người cai nghiện ma túy tại 

gia đình và cộng đồng 

Bãi bỏ 

Do không còn phù hợp với thực tiễn. 

Hiện nay, HĐND tỉnh đã ban hành 

Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2023 Quy định chính sách 

thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý 

sau cai nghiện ma túy và hỗ trợ lực 

lượng chuyên trách phòng, chống tội 

phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh. Vì vậy Quyết định Số 

1609/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 

của UBND tỉnh không còn phù hợp nữa 

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Năm 2024 

29 
Quyết 

định 

121/2017/QĐ-

UBND ngày 

Ban hành Quy chế hoạt 

động của Đội kiểm tra liên 
Bãi bỏ 

Nội dung Quy chế hoạt động của Đội 

kiểm tra liên ngành 178 không mang 

Sở Lao 

động - 
Năm 2024 
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11/01/2017 ngành về phòng, chống tệ 

nạn mại dâm tỉnh Quảng 

Ninh 

những đặc điểm, yếu tố của văn bản 

quy phạm pháp luật. Quy chế chỉ nêu 

những quy định chung; chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức, 

nguyên tắc hoạt động và mối quan hệ 

công tác; khen thưởng và kỷ luật của 

Đội kiểm tra liên ngành 178 theo đúng 

những nội dung được quy định tại 

Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH 

ngày 22/6/2006 của Bộ Lao động - 

TB&XH hướng dẫn thành lập và tổ 

chức hoạt động của Đội kiểm tra liên 

ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm. 

Trong quá trình thực hiện kiểm tra liên 

ngành thì các thành viên thuộc các sở, 

ngành (Lao động – TB&XH, Công 

thương, Y tế, Văn hóa Thể thao, Du 

lịch, Công an) hoàn toàn thực hiện theo 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

từng sở, ngành. Nội dung, hình thức 

kiểm tra; kiến nghị, xử lý hành vi vi 

phạm (nếu có) được các thành viên 

trong Đoàn kiểm tra liên ngành thực 

hiện theo thẩm quyền, chuyên môn, 

nghiệp vụ và quy định của pháp luật 

chuyên ngành đối với từng lĩnh vực 

riêng. Như vậy, nội dung Quyết định số 

121/2017/QĐ-UBND ban hành Quy 

chế hoạt động của Đội kiểm tra liên 

ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm 

tỉnh Quảng Ninh không phải là văn bản 

quy phạm pháp luật theo Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18/6/2020. 

Thương 

binh và Xã 

hội 
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30 
Quyết 

định 

236/2017/QĐ-

UBND ngày 

19/01/2017 

Quy định mức trợ giúp đối 

tượng bảo trợ xã hội, mức 

chi thù lao cho người trực 

tiếp chi trả chế độ và mức 

chi cho công tác quản lý 

thực hiện chính sách bảo trợ 

xã hội trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh 

Bãi bỏ 

Do không còn phù hợp với thực tiễn. 

Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 

21/10/2013 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội đã hết hiệu lực. 

Hiện nay HĐND tỉnh đã ban hành Nghị 

quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 

16/7/2021 Quy định chính sách trợ giúp 

xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

và các đối tượng khó khăn khác trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh. Vì vậy Quyết 

định số 236/2017/QĐ-UBND ngày 

19/01/2017 của UBND tỉnh không còn 

phù hợp nữa 

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Năm 2024 

31 
Quyết 

định 

316/2017/QĐ-

UBND ngày 

24/01/2017 

Quy định thực hiện trợ cấp 

xã hội theo Nghị quyết số 

47/2016/NQ-HĐND ngày 

07/12/2016 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh  

Bãi bỏ 

Do  HĐND tỉnh đã ban hành Nghị 

quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 

16/7/2021 Quy định chính sách trợ giúp 

xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

và các đối tượng khó khăn khác trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh thay thế Nghị 

quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 

7/12/2016. Vì vậy, Quyết định số 

316/2017/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 

của UBND tỉnh không còn phù hợp nữa 

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Năm 2024 

32 
Quyết 

định 

09/2018/QĐ-

UBND ngày 

18/4/2018  

Về việc phân cấp thẩm 

quyền thực hiện một số 

nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về lao động trong các cụm 

công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh 

Bãi bỏ 

- Văn bản làm căn cứ xây dựng Quyết 

định (Bộ luật Lao động 2012, Nghị 

định số 05/2015/NĐ-CP ngày 

12/01/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Bộ luật Lao động) đã hết hiệu lực 

từ ngày 01/01/2021;  

- Nhiệm vụ mà UBND tỉnh đã phân cấp 

hiện nay không còn thuộc thẩm quyền 

của UBND cấp tỉnh theo quy định tại 

khoản 1 Điều 13 Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương, cụ thể: (1) Điểm d 

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Năm 2024 

http://vbpl.vn/quangninh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=148604
http://vbpl.vn/quangninh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=148604
http://vbpl.vn/quangninh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=148604
http://vbpl.vn/quangninh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=148604
http://vbpl.vn/quangninh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=148604
http://vbpl.vn/quangninh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=148604
http://vbpl.vn/quangninh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=148604
http://vbpl.vn/quangninh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=148604
http://vbpl.vn/quangninh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=148604
http://vbpl.vn/quangninh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=148604
http://vbpl.vn/quangninh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=148604
http://vbpl.vn/quangninh/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=148604
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khoản 1 Điều 1 Quyết định số 

09/2018/QĐ-UBND quy định: UBND 

tỉnh Quảng Ninh phân cấp cho UBND 

cấp huyện: “d. Tiếp nhận thỏa ước lao 

động tập thể của các doanh nghiệp 

trong Cụm công nghiệp”; (2) Điểm e 

khoản 1 Điều 1 Quyết định số 

09/2018/QĐUBND quy định: UBND 

tỉnh Quảng Ninh phân cấp cho UBND 

cấp huyện: “Tiếp nhận, thẩm định nội 

quy lao động của các doanh nghiệp 

trong Cụm công nghiệp”. 6 - Theo nội 

dung Điều 77 Bộ luật Lao động năm 

2019 quy định về gửi thỏa ước lao động 

tập thể, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021: 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thỏa 

ước lao động tập thể được ký kết, người 

sử dụng lao động tham gia thỏa ước 

phải gửi 01 bản thỏa ước lao động tập 

thể đến cơ quan chuyên môn về lao 

động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

nơi đặt trụ sở chính. Như vậy, việc tiếp 

nhận thỏa ước lao động tập thể hiện nay 

không thuộc thẩm quyền của UBND 

tỉnh mà thuộc thẩm quyền của Sở Lao 

động - TB&XH.  

- Ngày 22/12/2021, Sở Lao động - 

TB&XH đã ban hành Quyết định số 

1868/QĐ-LĐTBXH về việc ủy quyền 

thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về lao động cho Phòng Lao động 

- TB&XH 13 huyện, thị xã, thành phố 

đối với 02 nhiệm vụ nêu trên. 

33 
Quyết 

định 

10/2018/QĐ-

UBND ngày 

20/4/2018 

Ban hành Quy chế phối hợp 

giải quyết bước đầu các 

tranh chấp lao động tập thể, 

Bãi bỏ 

- Các văn bản làm căn cứ xây dựng 

Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND đã 

hết hiệu lực thi hành từ ngày 

Sở Lao 

động - 

Thương 

Năm 2024 
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đình công không theo quy 

định của pháp luật tại các 

doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh 

01/01/2021, gồm: Bộ luật Lao động 

2012, Nghị định số 46/2013/NĐ-CP 

ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của 

Bộ luật Lao động về tranh chấp lao 

động; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP 

ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Bộ luật Lao động.  

- Hiện nay, các quy định tại Quyết định 

số 10/2018/QĐ-UBND không còn được 

áp dụng thực hiện, cũng không được 

quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 

và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

binh và Xã 

hội 

34 
Quyết 

định 

07/2019/QĐ-

UBND ngày 

01/02/2019 

Quy định số lượng cán bộ, 

công chức, viên chức được 

hỗ trợ hằng tháng theo quy 

định tại Nghị quyết số 

144/2018/NQ-HĐND ngày 

07/12/2018 của Hội đồng 

Nhân dân tỉnh Quảng Ninh 

Bãi bỏ 

Do không còn phù hợp với thực tiễn. 

Nghị quyết 144/2018/NQ-HĐND ngày 

01/02/2019 của HĐND tỉnh Quảng 

Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 

số 18/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 

Quy định chính sách thực hiện cai 

nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện 

ma túy và hỗ trợ lực lượng chuyên 

trách phòng, chống tội phạm ma túy 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Do vậy, 

quy định tại Quyết định số 

07/2019/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 

của UBND tỉnh không còn phù hợp nữa 

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Năm 2024 

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

35 
Quyết 

định 

708/QĐ-UBND 

ngày 14/4/2014 

Ban hành Quy chế đảm bảo 

an toàn thông tin trong hoạt 

động ứng dụng công nghệ 

thông tin của các cơ quan 

nhà nước tỉnh Quảng Ninh 

Thay thế 

Do các quy định về an toàn thông tin 

của Chính phủ và Bộ Thông tin và 

Truyền thông đã thay đổi 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Năm 2024 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG 
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36 
Quyết 

định 

25/2022/QĐ-

UBND ngày 

19/8/2022 

Về việc quy định thẩm 

quyền thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng, Báo cáo kinh tế - 

ký thuật đầu tư xây dựng, 

thiết kế xây dựng triển khai 

sau thiết kế cơ sở của dự án 

đầu tư xây dựng công trình; 

kiểm tra công tác nghiệm 

thu công trình xây dựng; 

giải quyết đối với sự cố 

công trình xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh 

Sửa đổi, bổ 

sung hoặc 

thay thế 

Để phù hợp với Nghị định số 

35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Xây dựng 

Sở Xây 

dựng 
Năm 2024 
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